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	UỶ BAN NHÂN DÂN

QUẬN TÂN BÌNH 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÒNG Y TẾ - TRUNG TÂM Y TẾ
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:1489/KHPH-GDĐT-PYT-TTYT
	Tân Bình, ngày  16   tháng 9 năm 2024


KẾ HOẠCH PHỐI HỢP  
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC Y TẾ VÀ AN TOÀN TRƯỜNG HỌC
 NĂM HỌC 2024-2025    

               

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt về Phê duyệt Chương trình Y tế học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ Thông tư số 33/2016/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp;


Căn cứ Kế hoạch số 2085/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 225/KH-UBND-VX ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về Kế hoạch thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Công văn số 2480/UBND-VX ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận về về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức công tác y tế và an toàn trường học năm học 2024-2025 tại các cơ sở giáo dục với các nội dung thực hiện như sau:

I.  VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. Tiếp tục duy trì, ổn định nhân sự Ban Sức khỏe và an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Tân Bình. Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác y tế và an toàn trường học năm học 2024-2025. Tập trung trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng “Chuỗi thực phẩm an toàn” tại các cơ sở giáo dục; đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích; thực hiện tốt công tác kiểm tra và theo dõi sức khỏe học sinh.
2. Các trường có đủ điều kiện về phòng ốc phải bố trí phòng y tế và hoàn thiện trang thiết bị, thuốc men, phương tiện sơ cứu  theo danh mục quy định. 

3. Sử dụng hiệu quả và đúng mục đích nguồn kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu từ bảo hiểm y tế học sinh. Đảm bảo thu, chi đúng nguyên tắc, đầy đủ chứng từ hóa đơn.

4. Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị trong công tác y tế và an toàn trường học.

II. CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH

1. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm y tế học sinh (BHYTHS) năm học 2023-2024 và hướng dẫn công tác thu BHYTHS năm học 2024-2025. Kết hợp tổ chức tuyên truyền về Luật bảo hiểm y tế học sinh đến các cơ sở giáo dục.

2. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đến các bậc cha mẹ học sinh cho con em tham gia BHYTHS theo Luật Bảo hiểm y tế. Phấn đấu đạt  tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh 100% và duy trì tỷ lệ này trong những năm tiếp theo.
    
3. Tiếp tục tăng cường thực hiện cập nhật định danh cá nhân, căn cước công dân và cài đặt ứng dụng VssID theo Đề án 06.
4. Sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn kinh phí BHYTHS trích lại trường theo Hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Thành phố và quận 
III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỨC KHỎE


1. Tổ chức khám sức khỏe cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 1 lần/năm học. Áp dụng cho cả đối tượng là nhân viên cấp dưỡng, bảo mẫu, căn tin. trường học.
  2. Tổ chức kiểm tra sức khoẻ học sinh theo hướng dẫn Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế. Thực hiện phiếu thông báo đến cha mẹ học sinh về tình hình sức khỏe của con em. Công tác kiểm tra sức khoẻ học sinh hoàn tất trong tháng 12/2024, báo cáo số liệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế quận theo quy định.

   3. Sau khi kiểm tra sức khoẻ học sinh, nhân viên y tế trường học thực hiện Sổ tổng hợp theo dõi tình trạng sức khoẻ học sinh (theo Phụ lục 1 Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo). 
IV. CHƯƠNG TRÌNH CẢI THIỆN VỆ SINH PHÒNG HỌC, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

1. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế về chương trình vệ sinh phòng học, vệ sinh môi trường.

2. Trang bị bàn ghế đạt yêu cầu (bàn rời ghế, kích thước phù hợp tầm vóc học sinh, bố trí sắp xếp bàn ghế trong lớp đúng hướng dẫn). 

3. Đảm bảo 100% bảng viết trong lớp đạt yêu cầu.

4. Đảm bảo 100% phòng học đủ sáng (từ 300 lux trở lên) và đảm bảo nguồn sáng phân bố đồng đều ở các vị trí trong phòng học. Khuyến khích thay bóng đèn led trong các phòng, lớp học.
5. Nhà vệ sinh học sinh đảm bảo chất lượng (sạch sẽ, tiện nghi) và đủ về số lượng. Có bảng nội quy nhà vệ sinh.
6. Tiếp tục thực hiện phân loại rác theo Kế hoạch số 229/KH-UBND-ĐT  ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

 Trang bị đủ thùng chứa chất thải (có nắp đậy kín, có lót túi) đảm bảo không phát tán mùi và có dán biển cảnh báo trên thân thùng. Chất thải được xử lý hàng ngày cho đơn vị thu gom theo đúng quy định. 
7. Trang bị đủ máng rửa, vòi rửa tay, xà phòng và bố trí ở những vị trí thuận tiện cho học sinh rửa tay.

V. ĐẢM BẢO VỆ SINH NGUỒN NƯỚC - AN TOÀN THỰC PHẨM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng “Chuỗi thực phẩm an toàn” hoặc thực phẩm được cấp giấy chứng nhận VietGap, GlobalGap, HACCP, GMP, ISO 22000:2005 …tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. Đảm bảo không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể trong trường học. 

2. Sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt. Lưu ý các trường sử dụng nước máy trong sinh hoạt (ăn uống, rửa tay chân, súc miệng, rửa chén dĩa, rửa thực phẩm…) có qua bồn chứa, cần thực hiện xúc rửa bồn chứa 1 lần/tháng (có biên bản xác nhận) và đính kèm hóa đơn thu tiền nước để lưu hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra khi cần. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nước theo quy định của ngành y tế.

3. Tổ chức cho học sinh uống nước đóng chai đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Khuyến khích học sinh mang theo chai nước không để lấy nước uống trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

4. Phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các đối tượng thuộc phạm vi quy định.

VI. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục. Phối hợp với Trung tâm Y tế, Trạm y tế tổ chức tiêm chủng phòng bệnh cho học sinh.
2. Xử lý nước thải, rác thải. Kiểm tra định kỳ và xử lý loại bỏ vật liệu thải chứa nước, khai thông cống rãnh.
3. Tăng cường các trang thiết bị, phương tiện, thuốc khử trùng... cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn.

4. Thực hiện vệ sinh trường lớp, vệ sinh bề mặt, vệ sinh học cụ mỗi ngày. Tổng vệ sinh khử khuẩn hàng tuần bằng dung dịch khử trùng như Javel, Chloramin B..
5. Trường lớp, phòng học thông thoáng.

6. Trang bị đủ hệ thống máng rửa, vòi rửa tay, xà phòng. Bố trí ở nơi thích hợp cho học sinh dễ sử dụng. 
7. Đảm bảo công tác tầm soát trẻ, học sinh mắc bệnh. Phát hiện kịp thời ca bệnh truyền nhiễm. Bố trí phòng cách ly khi có dịch bệnh xảy ra, tổ chức cách ly  ca bệnh nhiễm hoặc các trường hợp nghi ngờ theo đúng quy định.. Thực hiện báo cáo nhanh ca nhiễm trong vòng 24 giờ.

8. Tuyên truyền và phối hợp các biện pháp phòng chống bệnh chủ động thông qua việc tiêm chủng phòng ngừa bệnh tại các trường học theo chương trình, kế hoạch của ngành y tế. 
VII. VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG
Tổ chức thực hiện chăm sóc răng miệng dự phòng thông qua một số nội dung:
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục vệ sinh răng miệng cho học sinh. Thực hiện thông qua các tiết lồng ghép hoặc nói chuyện dưới cờ. Có sổ sách theo dõi việc tổ chức thực hiện.

- Duy trì chương trình chải răng cho học sinh bán trú tại trường.
- Thống kê tỷ lệ học sinh có vấn đề về răng miệng sau đợt khám sức khỏe đầu năm học. Thông báo cho cha mẹ học sinh đưa con em đi khám điều trị sớm. 
VIII. VỀ CHƯƠNG TRÌNH MẮT HỌC ĐƯỜNG 

1. Các trường xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác truyền thông các tật khúc xạ và chấn thương mắt cho học sinh. Có sổ ghi chép theo dõi cụ thể.

2. Giáo viên đứng lớp có trách nhiệm hướng dẫn, nhắc nhở học sinh ngồi đúng tư thế. Hoán chuyển và sắp xếp học sinh có tật khúc xạ chỗ ngồi phù hợp.  Đảm bảo nguồn sáng trong phòng học đạt từ 300 lux trở lên và phân bổ đồng đều ở các vị trí.

3. Nhân viên y tế các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (TH-THCS-THPT) và Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện tầm soát thị lực lại đối với các em có tật khúc xạ sau lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ đầu năm học sau 3 tháng đến 6 tháng. Thống kê, báo cáo theo tiến độ quy định.
4. Đối với các trường TH-THCS-THPT và Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức treo bảng thị lực (dòng số 7) ở vị trí thích hợp trong khuôn viên nhà trường để học sinh có thể tự kiểm tra thị lực của mình. Thông báo và hướng dẫn học sinh về vị trí treo bảng thị lực và cách tự tầm soát thị lực.
IX. VỀ CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG


1. Thực hiện quản lý khẩu phần ăn và tình trạng dinh dưỡng của học sinh. Các trường tiểu học tiếp tục thực hiện bộ thực đơn chuẩn của Dự án “Bữa ăn học đường” và tuyên truyền “3 phút thay đổi nhận thức” cho học sinh bán trú theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. 
2. Các trường triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân và béo phì theo kế hoạch đã đề ra của từng bậc học. 
3. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động can thiệp cho học sinh suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì về chế độ ăn cũng như các hoạt động vận động, thực hiện khẩu phần ăn hợp lý cho học sinh. 
X. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV-AIDS VÀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ VÀ CÁC CHẤT GÂY NGHIỆN KHÁC

1. Tổ chức tuyên truyền những kiến thức cơ bản về HIV-AIDS và phòng, chống tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện khác.

2. Tổ chức các hoạt động phong trào về HIV-AIDS trong trường học.
XI. VỀ CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG


1. Nhân viên y tế các trường tham mưu Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch truyền thông xuyên suốt năm học 2024-2025.


2. Những nội dung truyền thông gồm:

+ An toàn thực phẩm – Vệ sinh môi trường - Nước.


+ Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

+ Chăm sóc sức khỏe răng miệng.


+ Mắt học đường.


+ Dinh dưỡng.

+ Phòng chống HIV-AIDS.



+ Phòng chống tai nạn thương tích.

+ Truyền thông giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em.

+ Phòng chống tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện khác.

3. Nhân viên y tế trường học là nhân tố chủ lực trong việc tổ chức tuyên truyền những nội dung trên cho đội ngũ CBQL-GV-NV, học sinh và phụ huynh.

4. Sau mỗi cuộc truyền thông, thực hiện biên bản truyền thông (theo mẫu hướng dẫn), lưu hình ảnh truyền thông từng chương trình trong hồ sơ y tế nhà trường.

5. Thực hiện góc giáo dục sức khỏe, bảng tin tại mỗi lớp và sử dụng tài liệu từ nguồn chính thống (Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm Y tế quận tân Bình).


6. Hình thức truyền thông phong phú, đa dạng (Họp phổ biến, nhóm zalo, tờ thông tin, fanpage, website…).
XII. CÔNG TÁC AN TOÀN TRƯỜNG HỌC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH


1. Tăng cường công tác quản lý toàn diện trong công tác an toàn trường học như an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn về điện, an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng thí nghiệm thực hành, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Xây dựng phương án sơ tán học sinh trong tình huống cháy nổ giả định và phương án xử lý ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường. Tổ chức diễn tập phương án ít nhất 1 lần/năm. Thực hiện biên bản rút kinh nghiệm sau tổ chức diễn tập. Gửi báo cáo tổ chức diễn tập (kèm hình ảnh) về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2. Tăng cường công tác truyền thông phòng chống tai nạn thương tích và xử lý có hiệu quả một số tai nạn thương tích. 
3. Tiếp tục cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo xây dựng trường học lành mạnh, an toàn và thân thiện.
4. Các trường xây dựng kế hoạch về công tác phòng chống tai nạn thương tích học đường theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 về ban hành hành quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường phổ thông; Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 về ban hành quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
5. Tổ chức kiểm tra công tác an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích lồng ghép trong đợt kiểm tra y tế và an toàn trường học năm học 2024-2025.
XIII. CÔNG TÁC TẬP HUẤN

 Phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ y tế cho cán bộ quản lý và nhân viên y tế các trường MN-TH-THCS-THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trong năm học 2024-2025.
XIV. CÔNG TÁC KIỂM TRA

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động y tế và an toàn trường học năm học 2024-2025.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm y tế quận phối hợp kiểm tra, thẩm định về công tác an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận trong năm học 2024-2025 (tiến hành lồng ghép trong đợt kiểm tra y tế và an toàn trường học).
Trên đây là  Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện công tác y tế và an toàn trường học năm học 2024-2025 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nội dung trên./.
        LÃNH ĐẠO                  LÃNH ĐẠO                            LÃNH ĐẠO

      PHÒNG Y TẾ         TRUNG TÂM Y TẾ      PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO

             (đã ký)
(đã ký)
(đã ký)
                                                                                                                       Nguyễn Đức Anh Khoa
Nơi nhận:

-  Sở GDĐT (Phòng CTTT);

-  TTUB: CT. PCT/VX;
-  BCĐ YTTH/Q (thành viên);

-  PYT, TTYT; 

- VPUB: CVP, PCVP/VX;
-  Tổ công tác LNYTHĐ quận (thành viên);                                              

-  Các trường MN,TiH,THCS, THPT;                                                                                                                                                                    

-  Trung tâm GDNN-GDTX;

-  Các nhóm, lớp MGĐL;

-  Lưu: VT, Nghị                                                                                 
	

	

	

	


